MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BAO BÌ VÀ NHÃN DÁN KHI VẬN 


CHUYỂN HÀNG HÓA ĐỘNG VẬT SỐNG 


1. Phân loại động vật sống vận chuyển bằng đường hàng không 


Động vật sống vận chuyển bằng đường hàng không được chia thành 5 loại 
khác nhau: 


AVI-01:Các loại động vật sống thuộc loài không có xương sống; động 
vật chân đốt; côn trùng; động vật giáp xác (tôm, cua), ếch, nhái; trai; 
sò, ốc, hến; động vật thân mềm; các loại giun; cá, cá sấu; rùa, ba ba; 

các loại bò sát. 


AVI-02:Các loại động vật có vú có trọng lượng từ 50 kgs trở lên; lợn, 
cá voi, đà điểu,... 


AVI-03:Các loại động vật có vú loại vừa và nhỏ trọng lượng dưới 50 
kgs (không bao gồm lợn) như dê, cừu; khỉ; chó, mèo; các loại gia cầm, 
chim, gà, vịt, ngan , ngỗng trọng lượng từ 100 gram trở lên. 


AVI-04:Các loại chim nhỏ hơn 100 gram, gà, vịt, ngan, ngỗng con một 
ngày tuối. 


AVI-05:Các loại động vật có mùi hôi khó chịu như cầy hương, chồn 
hôi, linh cẩu,... 


2. Quy định về đóng gói bao bì và nhãn dán cho việc vận chuyển hàng 
hóa ĐVS 


+ Yêu cầu về bao bì đóng gói động vật sống 


Khi vận chuyển động vật sống thì cấu trúc, kích thước, hệ thống thông gió và 
các đặc điểm khác của thùng chuồng là rất quan trọng để đảm bảo an toàn 
và sức khỏe của động vật do vậy cần đảm bảo các yếu tố sau: 


‹e Thùng chuồng phải được chế tạo phù hợp với động vật sống và tuân thủ 
quy định vận chuyển động vật sống hiện hành của IATA. 


‹Ổ Kích thước và sự thông thoáng của thùng chuồng phải phù hợp với từng 
loại con vật. Máng đựng thức ăn và nước uống phải đảm bảo có thể rót từ 
bên ngoài, thùng chuồng phải được thiết kế sao cho nhân viên phục vụ có 
thể chăm sóc động vật mà không gặp nguy hiểm. 


Thùng chuồng phải trong tình trạng tốt, đảm bảo kết cấu bền vững khi 
vận chuyển. Khi cần dùng xe xúc để bốc xếp, thùng chuồng phải có chân 
đế cao tối thiểu 5 cm nhưng không cao quá 15 cm. 


Thùng chuồng phải chống được rò rỉ nước thải từ động vật sống trong quá 
trình vận chuyển, chỗ nằm phải thấm được nước bằng vật liệu hút nước do 
người gửi hàng cung cấp phù hợp với từng loại con vật. Không chấp nhận 
sử dụng rơm rạ, cỏ khô làm vật liệu hút nước. 


Thùng chuồng phải đủ chắc chắn và an toàn để khi cửa máy bay mở, động 
vật không thể thoát ra hoặc gây nguy hiểm cho người phục vụ. 


+ Yêu câu về nhãn dán đóng gói động vật sống 


Đánh dấu phải bền và được in hoặc đánh dấu trực tiếp hoặc dán vào mặt 
ngoài kiện hàng. 

Trong vận chuyển quốc tế, ngoài ngôn ngữ yêu cầu của nhà chức trách 
liên quan, tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc sử dụng. 


Trừ khi có yêu cầu đặc biệt theo Quy định vận chuyển động vật sống của 
[ATA, mỗi kiện hàng phải được đánh dấu bằng chất liệu bền và hợp lệ ở 
bên ngoài kiện hàng, bao gồm các thông tin: 


o_ Tên, địa chỉ số điện thoại người gửi, người nhận, số điện thoại 
liên lạc 24h. 


o_ Tên chung và tên khoa học của động vật và số lượng động vật 
chất trong thùng chuồng, như thể hiện trên tờ khai gửi động vật 
sống của người gửi. Các thùng chuồng chứa động vật có thể gây 
thương tích do cắn hay đốt phải được đánh dấu “Độc hại”. 

Tối thiểu một nhãn động vật sống phải được dán trên mỗi kiện hàng, trừ 
khi có yêu cầu khác. 


Hướng dẫn chăm sóc động vật (cho ăn, uống) phải được gắn trên kiện 
hàng (đặt trong bộ tài liệu), ngoại trừ có quy định khác. 

Nhãn chỉ hướng phải được dán trên tối thiểu 2 mặt đối diện kiện hàng. 
Các lô hàng động vật phục vụ thí nghiệm phải gắn nhãn động vật để thí 
nghiệm “Laboratory Animals” hoặc SPF “Specifc Pathogen Free”. 

Các nhãn khi dán không được bịt các lỗ thông hơi, nhất là đối với các kiện 
hàng nhỏ. 

Các nhãn dán cần thiết thường bao gồm: 


1. "Live Animals": Một nhãn rõ ràng ghi "Live Animals" (Động vật sống) 
để thông báo cho nhân viên hàng không và những người xử lý hàng hóa 
biết rằng trong kiện hàng có động vật sống cần được xử lý cẩn thận. 


2. "This Way Up": Nhãn chỉ hướng "This Way Up" để đảm bảo kiện hàng 
được đặt đúng hướng, giúp động vật có môi trường an toàn và ổn định. 


3. "Handle with Care": Nhãn này thông báo rằng kiện hàng cần được xử lý 
cẩn thận để tránh va chạm và rung động mạnh. 


